
1

HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH THEO QUÝ

(trừ doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản)

Phần A

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

2. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

3. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

4. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân;

5. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

6. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số
85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày

28/10/2010 của Chính phủ;

7. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

8. Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

9. Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 26/4/2011 của Bộ tài chính Hướng
dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng
chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ
và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
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Phần B

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I/ Thu nhập chịu thuế, người nộp thuế:

1. Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập
doanh nghiệp như: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản;
thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản... khoản thu nhập khác, kể cả thu
nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

2. Người nộp thuế (gọi tắt là NNT).

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động sản xuất
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập chịu thuế.

II/ Quy định về khai thuế:

1. Nguyên tắc, trách nhiệm của NNT :

1.1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế:

- NNT phải tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định
thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

- NNT phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai
thuế với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định
trong hồ sơ.

- Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc NNT đang
thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì NNT vẫn phải nộp hồ sơ khai
thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt
hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh

nghĩa vụ thuế).

- Kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa
vụ thuế đến ngày cuối cùng của quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu
tiên của quý đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Chậm nhất là 5 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, NNT phải có thông
báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hết thời hạn tạm ngừng kinh
doanh, NNT phải thực hiện kê khai theo quy định.
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1.2. Trách nhiệm và địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

- NNT nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ
khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế
quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực
thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ
khai thuế thu nhập doanh nghiệp, NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở
chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp NNT có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp)
hạch toán phụ thuộc hoạt động khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính
cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ
thuộc.

- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của các tập đoàn kinh tế, các tổng
công ty nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị
thành viên phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành

viên.

- Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động
kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ
hoạt động kinh doanh đó thì đơn vị thành viên khai thuế với cơ quan thuế quản lý
trực tiếp đơn vị thành viên.

2. Hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý gồm:

- Tờ khai mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-

BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT thực hiện đầy đủ
chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của
kỳ tính thuế.

Hoặc:
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- Tờ khai mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-

BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT không xác định
được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm
cả cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương khác thì hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý bao gồm cả
Phụ lục Tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản
xuất hạch toán phụ thuộc (mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011).

Lưu ý: Tuỳ tình hình thực tế của doanh nghiệp, NNT chỉ được lựa chọn một
trong hai hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và được ổn định
cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc mẫu 01B/TNDN. Nếu doanh nghiệp mới thành

lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai theo mẫu số 01A/TNDN.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ NNT không thể nộp hồ
sơ khai thuế đúng hạn thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ
sơ khai thuế, thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn phải
nộp hồ sơ. NNT phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cơ quan
thuế.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ
theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của
ngày nghỉ đó.
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Phần C

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ

1/ Nguyên tắc lập tờ khai thuế:

- Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi
số thập phân.

- Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xoá.

- Các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống
không ghi.

- Tờ khai thuế phải lập đúng mẫu quy định, ghi đầy đủ thông tin định danh
theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của
cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu.

- NNT không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của
bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.

2. Hướng dẫn khai thuế

2.1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (mẫu số 01A/TNDN)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

 Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .......................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: . ...............................................
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày……………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền

1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23]
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]
6 Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26]
7 Thu nhập miễn thuế [27]
8 Số lỗ chuyển kỳ này [28]
9 TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29]
10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30]
11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31]
12 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước

chuyển sang.
- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi

được hưởng;

Mẫu số 01A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông

tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ

Tài chính)
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[01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là quý nào

[02] Lần đầu: tích vào ô này khi thực hiện khai lần đầu hoặc khai thay đổi
nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.

[03] Bổ sung lần thứ: Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức.

[04] Tên người nộp thuế: Ghi chính xác tên người nộp thuế như đã đăng ký
trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.

[05] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi
đăng ký thuế.

[06] đến [08]: Ghi đúng địa chỉ, trụ sở của NNT như đã đăng ký với cơ quan
thuế.

[09] đến [11]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của NNT.

[12] Tên đại lý thuế: Nếu NNT ký hợp đồng dịch vụ với Đại lý thuế để khai
thuế thì ghi chính xác tên Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế
gửi cơ quan thuế.

[13] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế.

[14] đến [16]: Ghi đúng địa chỉ, văn phòng trụ sở của Đại lý thuế theo Hợp
đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

[17] đến [19]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế
theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi số và ngày Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về
thuế gửi cho cơ quan thuế.

[21] Doanh thu phát sinh trong kỳ: Là doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh, cung cấp diạch vụ và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp phát sinh
trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này được xác định như sau:

- Doanh thu: Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch
vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp
khấu trừ, hoặc có thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương
pháp trực tiếp) bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được
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hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền (Chỉ tiêu này được
xác định cụ thể theo Điểm 3, Mục III, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC).

- Thu nhập khác: Là các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế
ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh có trong đăng ký kinh
doanh (chỉ tiêu này được xác định cụ thể theo Mục V Phần C Thông tư số
130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Điểm 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC

ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính).

[22] Chi phí phát sinh trong kỳ: Là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất, kinh
doanh hàng hoá, dịch vụ thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu phát sinh trong
kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

[23] Lợi nhuận phát sinh trong kỳ: Được xác định bằng doanh thu phát sinh
trong kỳ trừ (-) chi phí phát sinh trong kỳ.

[23] = [21]-[22]

[24] Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế: chỉ tiêu này phản ánh
toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế
toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,

làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của cơ sở kinh doanh, ví dụ như: chi phí khấu
hao tài sản cố địmh không đúng quy định, Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế
theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản
thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí

không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ...

[25] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế: Điều chỉnh giảm lợi
nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh
dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động
không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm trừ các khoản doanh thu
đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng ...

[26] Thu nhập chịu thuế: Được xác định bằng lợi nhuận phát sinh trong kỳ
cộng (+) điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế trừ (-) điều chỉnh giảm lợi
nhuận theo pháp luật thuế.

[26] = [23] + [24] - [25]
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[27] Thu nhập miễn thuế: Là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được
xác định căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế
theo Mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC.

[28] Số lỗ chuyển kỳ này: Là số lỗ của kỳ trước và số lỗ của các năm trước
chuyển sang theo quy định của pháp luật thuế.

[29] Thu nhập tính thuế: Được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) thu

nhập được miễn thuế trừ (-) số lỗ chuyển kỳ này.

[29] = [26] - [27] - [28]

[30] Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 10 Luật
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối
với doanh nghiệp áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Thuế
suất đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý

hiếm khác từ 32% đến 50%.

Doanh nghiệp hoặc dự án kinh doanh thực tế đạt được các điều kiện ưu đãi

theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được áp dụng mức
thuế suất ưu đãi 10%, 20% tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

[31] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm: Là tổng hợp số thuế
thu nhập doanh nghiệp dự kiến được miễn, giảm trong kỳ tính thuế được xác định
căn cứ vào điều kiện thực tế  doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế.

[32] Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ: Được xác định bằng thu
nhập tính thuế nhân với (x) thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trừ đi (-) thuế thu

nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm.

[32] = [29] x [30] - [31]

Ví dụ 1: Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ A có trụ sở tại Hà Nội. Công

ty có 2 đơn vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc) đóng tại Nam Định và Thái Bình.

Số liệu kế toán của công ty A trong quý 3 năm 2011 (tính đến hết ngày 30/9/2011)

như sau: Tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ là 13,5 tỷ đồng (trong đó: tại Công
ty 10 tỷ đồng, tại Nam Định 2 tỷ đồng và Thái Bình 1,5 tỷ đồng). Tổng chi phí
kinh doanh trong quý là 12,7 tỷ đồng, trong đó có một số khoản chi sau:

+ Chi phí không có hoá đơn là: 100 triệu đồng.
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+ Công ty chi trả lãi tiền vay của cá nhân là 2% /tháng (vượt quá 150% mức
lãi suất cơ bản do NHNN công bố vào thời điểm vay) là: 40 triệu đồng.

+ Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ : 10 triệu đồng

+ Trích khấu hao TSCĐ đã hết giá trị và khấu hao nhà ở cho nhân viên 20

triệu đồng.

+ Công ty tài trợ cho đội bóng 30 triệu đồng

* Công ty A khai tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu
01A/TNDN như sau: Công ty A điền đầy đủ các nội dung theo yêu cầu vào tờ khai

từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [11].

Các chỉ tiêu từ [12] đến [20] công ty A không phải điền vì không ký hợp
đồng với đại lý thuế.

Chỉ tiêu [21]: Doanh thu phát sinh trong kỳ 13.5 tỷ đồng

Chỉ tiêu [22]: Chi phí phát sinh trong kỳ 12,7 tỷ đồng.

Chỉ tiêu [24]: tổng của các khoản chi không hoá đơn chứng từ, chi phí khấu
hao vượt quy định,... của công ty  200 triệu đồng.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 3 Năm 2011
[02] Lần đầu x [03] Bổ sung lần thứ

 Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ A
[05] Mã số thuế: 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1

[06] Địa chỉ:  00 Lò Đúc ......................................................................................................
[07] Quận/huyện: Hai Bà Trưng. [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội .................................
[09] Điện thoại: 043100000 [10] Fax: .043100000 [11] Email: .......................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: . ...............................................
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày……………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền

1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21] 13.500.000.000
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22] 12.700.000.000
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 800.000.000
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] 200.000.000
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]
6 Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] 1.000.000.000
7 Thu nhập miễn thuế [27] 0
8 Số lỗ chuyển kỳ này [28] 0
9 TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 1.000.000.000
10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 25
11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 0
12 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] 250.000.000

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày 25 tháng 10 năm 2011
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước

chuyển sang.
- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi

được hưởng;

Mẫu số 01A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)



12

2.2. Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (mẫu số 01B/TNDN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

 Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế .....................................................................................................

[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .......................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :.............................................................................................

[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: . ...............................................
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày……………………………….

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]

a Doanh thu theo thuế suất chung [22]
b Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi [23]

2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) [24]
3 Thuế suất

a Thuế suất chung (%) [25]
b Thuế suất ưu đãi (%) [26]

4
Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([27]=
[28]+[29])

[27]

a
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung
([28]=[22]x[24] x [25])

[28]

b
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi
([29]= [23]x[24]x[26])

[29]

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm [30]
6 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30]) [31]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
- [30] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.

Mẫu số 01B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [20]: Khai như Tờ khai mẫu số 01A/TNDN
nêu trên.

[21] Doanh thu phát sinh trong kỳ: Khai như Tờ khai mẫu số 01B/TNDN
nêu trên.

[22] Doanh thu theo thuế suất chung: Là doanh thu phát sinh trong kỳ tính
thuế của các hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp chung (25%).

[23] Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi: Là doanh thu phát sinh

trong kỳ tính thuế của các dự án đủ điều kiện được áp dụng mức thuế suất ưu đãi

theo quy định tại Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC (nếu có).

[24] Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%): Là tỷ lệ thu nhập chịu thuế
trên doanh thu của năm trước liền kề với năm kê khai thuế TNDN tạm nộp theo
quý . Công thức tính cụ thể như sau:

Tỷ lệ TNCT
trên doanh thu

=
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN

x 100%
Tổng doanh thu

Trong đó:

+ Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ trên Tờ khai
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước, doanh nghiệp xác định tổng thu
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bằng tổng thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp chưa trừ chuyển lỗ (Mã số B12).

+ Tổng doanh thu: số liệu để tính chỉ tiêu này được lấy từ Phụ lục kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh
nghiệp của năm trước và được xác định bằng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp
dịch vụ (Mã số 01) trừ (-) các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 03) cộng (+) doanh

thu hoạt động tài chính (Mã số 08) cộng (+) thu nhập khác (Mã số16).

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập
chịu thuế trên doanh thu khác với tỷ lệ người nộp thuế đã khai, thì áp dụng theo kết
quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

[25] Thuế suất chung (%): Là mức thuế suất phổ thông áp dụng đối với các
hoạt động không được hưởng thuế suất ưu đãi (25%)



14

[26] Thuế suất ưư đãi (%): Là mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu
đãi đối với các dự án đầu tư thực tế đạt các điều kiện được hưởng ưu đãi theo qui

định của pháp luật. trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi khác

nhau thì liệt kê các mức thuế suất ưu đãi trên cùng chỉ tiêu này, cách nhau dấu
chấm phẩy.

[27] Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: Là tổng số thuế thu

nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý của các hoạt động chịu thuế thu nhập doanh

nghiệp theo mức thuế suất chung cộng với (+) thuế thu nhập doanh nghiệp phát

sinh trong quý của các hoạt động, dự án được hưởng thuế suất ưu đãi.

[27] = [28] + [29].

[28] Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung: Được xác định
bằng doanh thu thực tế phát sinh của các hoạt động chịu thuế thu nhập doanh

nghiệp theo mức thuế suất chung nhân với (x) tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh

thu nhân với (x) thuế suất chung.

[28] = [22] x [24] x [25].

[29] Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi: Được xác định
bằng doanh thu thực tế phát sinh của các hoạt động được hưởng thuế suất ưu đãi

nhân với (x) tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu nhân với (x) thuế suất ưu đãi.

[29] = [23] x [24] x [26].

[30] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm: Là tổng hợp số thuế
thu nhập doanh nghiệp dự kiến được miễn, giảm trong kỳ tính thuế được xác định
căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế.

[31] Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ: Bằng số thuế thu nhập
doanh nghiệp phát sinh trong kỳ trừ đi (-) thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến
miễn, giảm, cụ thể:

[31] = [27] - [30].

Ví dụ 2: Công ty TNHH B có trụ sở tại Hà Nội, công ty khai thuế thu nhập
doanh nghiệp tạm tính theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Quý III năm
2011 công ty có doanh số bán hàng là 500 triệu đồng. Tỷ lệ thu nhập chịu thuế
(theo số liệu quyết toán) năm 2010 của công ty là 5%.

* Công ty B khai tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu
01B/TNDN như sau:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 3 Năm 2011
[02] Lần đầu X [03] Bổ sung lần thứ

 Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH B .....................................................................

[05] Mã số thuế: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

[06] Địa chỉ:  Lò Đúc ............................................................................................................
[07] Quận/huyện: Hai Bà Trưng [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội
[09] Điện thoại: 0437100000..... [10] Fax: .0437100000 [11] Email: ..............................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :

[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: . ...............................................
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày……………………….

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số         Số tiền
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21] 500.000.000

a Doanh thu theo thuế suất chung [22] 500.000.000
b Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi [23] 0

2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) [24] 5
3 Thuế suất

a Thuế suất chung (%) [25] 25
b Thuế suất ưu đãi (%) [26]

4
Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([27]=
[28]+[29])

[27] 6.250.000

a
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung
([28]=[22]x[24] x [25])

[28] 6.250.000

b
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi
([29]= [23]x[24]x[26])

[29]

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm [30]
6 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30]) [31] 6.250.000

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã
khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:...

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
- [30] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi
được hưởng.

Mẫu số 01B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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2.3. Hướng dẫn kê khai Phụ lục kèm theo Tờ khai tạm tính thuế thu nhập
doanh nghiệp theo quý đối với doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ
thuộc (mẫu số 05/TNDN):

PHỤ LỤC
TÍNH NỘP THUẾ TNDN CỦA DOANH NGHIỆP

CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số             /TNDN năm...........)

Kỳ tính thuế:       Quý ... năm ... (kê khai kèm theo tờ khai tạm tính quý)
Năm: ........   (kê khai kèm theo tờ khai quyết toán năm)

Tên người nộp thuế:
Mã số thuế: xxx…
Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..
Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu

Tỷ lệ
phân
bổ
(%)

Số thuế tạm  nộp từng quý Tổng
số

thuế
đã

tạm
nộp

Tổng
số

thuế
phải
nộp
cả

năm

Số
thuế
còn
phải
nộp

Quý
I

Quý
II

Quý
III

Quý
IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Toàn bộ doanh nghiệp
2 Tại nơi có trụ sở chính

- Tên doanh nghiệp
- Mã số thuế:

3 Tại địa phương A
- Tên cơ sở SX phụ thuộc
- Mã số thuế:

4 Tại địa phương B
- Tên cơ sở SX phụ thuộc
- Mã số thuế:

5 Tại địa phương C
- Tên cơ sở SX phụ thuộc
- Mã số thuế:

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã
khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………………..
Chứng chỉ hành nghề số:................

Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

x
Xx
X

Mẫu số 05/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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Kỳ tính thuế: Ghi tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai tạm tính quý.

Tên Người nộp thuế, Mã số thuế, Tên Đại lý thuế, Mã số thuế: Khai giống
các chỉ tiêu tương ứng trên Tờ khai tạm tính quý.

Cột (2): Ghi tên, mã số thuế của doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất phụ
thuộc, tên địa phương nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Cột (3): Được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí tương ứng của các đơn vị phụ
thuộc trên tổng chi phí của toàn doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí của CSXS
hạch toán phụ thuộc =

Tổng CP của CSSX hạch toán phụ thuộc

Tổng chi phí của doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu

nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác
định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế
cho các năm sau. Doanh nghiệp đang hoạt động lấy theo số liệu quyết toán thuế thu

nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở
đi.

- Cột (4) đến cột (7): Kê khai số thuế tạm nộp của quý tương ứng.

+ Dòng 1 (Toàn bộ doanh nghiệp): Là tổng số thuế phải nộp của doanh
nghiệp trong kỳ tính thuế, số liệu được lấy từ chỉ tiêu [32] của Tờ khai mẫu số
01A/TNDN hoặc chỉ tiêu [31] Tờ khai mẫu số 01B/TNDN.

+ Dòng 2 đến dòng 5: Được xác định bằng Tỷ lệ phân bổ của từng địa
phương nhân (X) Dòng 1 của quý tương ứng.

- Cột (8) đến cột (10): bỏ trống không ghi, nếu quyết toán năm thì khai đầy
đủ.

Ví dụ 3: Công ty A có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có các cơ sở sản
xuất phụ thuộc tại Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tỷ lệ chi phí dựa theo tổng
chi phí của Công ty năm 2008  như sau: Hà Nội: 0,2; Hải Dương 0,3; Hải Phòng:

0,3; Bắc Ninh: 0,2. Từ năm 2009 đến nay doanh nghiệp không có thay đổi về quy
mô nên tỷ lệ phân bổ chi phí được ổn định. Giả sử tổng số thuế thu nhập doanh
nghiệp của doanh nghiệp A trong quý III năm 2011 là 500.000.000 đồng. Số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các đơn vị trong quý III/2011 như sau: Hà
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Nội: 100 triệu đồng (500 x 0,2); Hải Dương: 150 triệu đồng (500 x 0,3); Hải
Phòng: 150 triệu đồng (500 x 0,3); Bắc Ninh: 100 triệu đồng (500 x 0,2).

Công ty thực hiện  kê khai vào Phụ lục 05/TNDN như sau:

PHỤ LỤC
TÍNH NỘP THUẾ TNDN CỦA DOANH NGHIỆP

CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số             /TNDN năm...........)

Kỳ tính thuế: x Quý III năm 2011 (kê khai kèm theo tờ khai tạm tính quý)
Năm: ........   (kê khai kèm theo tờ khai quyết toán năm)

Tên người nộp thuế: Công ty A
Mã số thuế: xxx…
Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..
Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

S
T
T

Chỉ tiêu

Tỷ lệ
phân
bổ
(%)

Số thuế tạm  nộp từng quý Tổng
số

thuế
đã

tạm
nộp

Tổng
số

thuế
phải
nộp
cả

năm

Số
thuế
còn
phải
nộp

Quý
I

Quý
II

Quý III
Quý
IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Toàn bộ doanh nghiệp 500.000.000
2 Tại Hà Nội 20% 100.000.000

- Công ty A
- Mã số thuế: xxx...

3 Tại Hải Dương 30% 150.000.000
- Nhà máy X
- Mã số thuế: xxx..-01

4 Tại Hải Phòng 30% 150.000.000
- Nhà máy Y
- Mã số thuế: xxx..-02

5 Tại Bắc Ninh 20% 100.000.000
- Nhà máy Z
- Mã số thuế: xxx..-03

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu
đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………………..
Chứng chỉ hành nghề số:................

Ngày 25 tháng 10 năm 2011
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

x
X

Mẫu số 05/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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2.4. Hướng dẫn khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS):

2.4.1. Trường hợp được khai bổ sung: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế
theo quy định, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót,
nhầm lẫn làm sai lệch số thuế phải nộp thì được khai bổ sung.

- Trường hợp khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, NNT nộp số thuế tăng
thêm đồng thời phải xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm
nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt chậm nộp (0,05%/ngày).

- Trường hợp khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì NNT được bù trừ
số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo.

2.4.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai bổ sung: Được nộp vào bất cứ ngày làm việc
nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết
định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở NNT.

2.4.3. Hồ sơ khai bổ sung:

+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu số 01/KHBS ban hành kèm

theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

+ Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều
chỉnh (Tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nêu

trên).

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều
chỉnh.

2.4.4. Hướng dẫn khai mẫu số 01/KHBS:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số ..............

kỳ tính thuế..........  ngày ... tháng ... năm ...)
[01] Tên người nộp thuế:…………………………………..............................................
[02] Mã số thuế:
[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[04] Quận/huyện: ................... [05] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[06] Điện thoại:…………..[07] Fax:..........................[08] Email: .......................................
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………….......................................
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[12] Quận/huyện: ................... [13] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[14] Điện thoại: ..................... [15] Fax: .................. [16] Email: .......................................
[17] Hợp đồng đại lý thuế số.................................................ngày......................................
A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số
chỉ tiêu

Số đã
kê khai

Số điều
chỉnh

Chênh lệch giữa số
điều chỉnh với số đã

kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số
thuế phải nộp

1 ...
... ...
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số

thuế phải nộp
1 ...
... ...
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)
B. Tính số tiền phạt chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: ......................................................................................................
2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): .........
C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Tờ khai thuế ........mẫu số .....  kỳ tính thuế...... đã được bổ sung, điều chỉnh............

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số
liệu đã khai./.

Ngày .......tháng …....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:……. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:.......

Mẫu số 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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Từ [01] đến [17]: Khai giống các chỉ tiêu tương ứng tại Tờ khai mẫu số
01A/TNDN.

- Phần A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

a. Cách ghi các chỉ tiêu theo cột

Cột 2 “Chỉ tiêu điều chỉnh”:NNT lựa chọn đúng chỉ tiêu trên tờ khai thuế
cần thực hiện điều chỉnh

Cột 3 “Mã số chỉ tiêu”: Ghi mã số chỉ tiêu trên tờ khai cần điều chỉnh

Cột 4 “Số đã kê khai”:Là số liệu mà NNT đã kê khai tại tờ khai thuế kỳ thuế
cần điều chỉnh đã gửi cho cơ quan thuế.

Cột 5 “Số điều chỉnh”: Số liệu đúng sau khi đã thực hiện điều chỉnh

Cột 6 “Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai”:

Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng: Chỉ tiêu cột 6 = chỉ tiêu cột 5- chỉ
tiêu cột 4. Nếu kết quả < 0 thì ghi trong dấu ( )

b. Cách ghi các chỉ tiêu theo dòng: Sau khi kiểm tra, xem xét các số liệu
cần điều chỉnh NNT xác định chỉ tiêu điều chỉnh là tăng hay làm giảm số thuế phải
nộp để ghi vào các dòng cho chính xác.

* Trường hợp các chỉ tiêu làm tăng số thuế phải nộp thì ghi vào phần I: “Chỉ
tiêu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp”. Cụ thể như sau:

- Trường hợp NNT kê khai tờ khai theo mẫu 01A/TNDN thì thực hiện ghi
vào phần I đối với hai chỉ tiêu cần điều chỉnh: “Thuế thu nhập doanh nghiệp dự
kiến miễn giảm” [Chỉ tiêu 31] giảm đi hoặc “Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
trong kỳ” [Chỉ tiêu 32] tăng lên so với số đã kê khai.

- Trường hợp NNT kê khai tờ khai theo mẫu 01B/TNDN thì thực hiện ghi
vào phần I đối với hai chỉ tiêu cần điều chỉnh: “Thuế thu nhập doanh nghiệp dự
kiến miễn giảm” [Chỉ tiêu 30] giảm đi; hoặc “Thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp trong kỳ” [Chỉ tiêu 31] tăng lên so với số đã kê khai.

* Trường hợp các chỉ tiêu làm giảm số thuế phải nộp thì ghi vào phần II:
“Chỉ tiêu điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp”. Cụ thể như sau:

- Trường hợp NNT kê khai tờ khai theo mẫu 01A/TNDN thì thực hiện ghi
vào phần II đối với hai chỉ tiêu cần điều chỉnh: “Thuế thu nhập doanh nghiệp dự
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kiến miễn giảm” [Chỉ tiêu 31] tăng lên hoặc “Thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp trong kỳ” [Chỉ tiêu 32] giảm đi so với số đã kê khai.

- Trường hợp NNT kê khai tờ khai theo mẫu 01B/TNDN thì thực hiện ghi
vào phần II đối với hai chỉ tiêu cần điều chỉnh: “Thuế thu nhập doanh nghiệp dự
kiến miễn giảm” [Chỉ tiêu 30] tăng lên; hoặc “Thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp trong kỳ” [Chỉ tiêu 31] giảm đi với số đã kê khai.

* Dòng III “Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng +; giảm -):

Chỉ tiêu này tổng hợp số đã khai điều chỉnh của các dòng trên. Số liệu của
chỉ tiêu này là căn cứ để tính số tiền phạt chậm nộp của NNT (Trường hợp số liệu
của dòng này có giá trị >0 )

- Phần B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

Số tiền phạt chậm nộp = số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x
0,05%:

+ Số thuế điều chỉnh tăng là số liệu trên dòng III cột 6 phần A của bản giải
trình (đối với trường hợp số liệu của dòng này >0).

+ Số ngày chậm nộp: Bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày

tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định (hoặc thời hạn gia hạn
nộp thuế) đến ngày NNT đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước
(ngày ghi trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

- Phần C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

Liệt kê các tài liệu nộp kèm theo bản Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
mẫu số 01/KHBS.

* Lưu ý: Trường hợp NNT sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai để thực hiện kê

khai thì muốn khai điều chỉnh tờ khai của kỳ tính thuế nào thì tờ khai đó đã phải
được kê khai trong phần mềm hỗ trợ kê khai.

Ví dụ 4: Ngày 10/11/2011 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ A (Ví dụ
1 nêu trên), sau khi đã nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
III/2011 phát hiện trong tháng 7 có tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, chi phí nghỉ
mát 50 triệu đồng, công ty đã hạch toán vào chi phí. Giả sử ngay trong ngày  10/11

Công ty đã lập bản giải  trình khai bổ sung và nộp ngay số tiền thuế thiếu.
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Công ty Lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh và Tờ khai thuế thu

nhập doanh nghiệp tạm tính như sau:

- Công ty lập lại Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III/2011
theo số liệu đã điều chỉnh lại.

- Căn cứ Tờ khai thuế đã điều chỉnh lại Công ty lập Bản giải trình.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 3 Năm 2011
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ 1

 Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế Công ty TNHH A

[05] Mã số thuế: 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1

[06] Địa chỉ:  00 Lò Đúc ......................................................................................................
[07] Quận/huyện: Hai Bà Trưng [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội .........................................
[09] Điện thoại: 043100000 [10] Fax: .043100000 [11] Email: ......................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: . ...............................................
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền

1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21] 13.500.000.000
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22] 12.700.000.000
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 800.000.000
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] 250.000.000
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]
6 Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] 1.050.000.000
7 Thu nhập miễn thuế [27] 0
8 Số lỗ chuyển kỳ này [28] 0
9 TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 1.050.000.000
10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 25
11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 0
12 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] 262.500.000

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày 10 tháng 11 năm 2011
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước

chuyển sang.
- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi

được hưởng;

Mẫu số 01A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

mẫu số 01A/TNDN kỳ tính thuế quý III/2011 ngày 25 tháng 10 năm 2011)
[01] Tên người nộp thuế:…Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ A...........
[02] Mã số thuế: 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1

[03] Địa chỉ: 00 Lò Đúc………
[04] Quận/huyện: Hai Bà Trưng [05] Tỉnh/thành phố: Hà Nội
[06] Điện thoại   043100000 [07] Fax: 043100000 [08] Email:
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………….......................................
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[12] Quận/huyện: ................... [13] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[14] Điện thoại: ..................... [15] Fax: .................. [16] Email: .......................................
[17] Hợp đồng đại lý thuế số.................................................ngày......................................
A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số
chỉ tiêu

Số đã kê
khai

Số điều
chỉnh

Chênh lệch giữa số
điều chỉnh với số đã

kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng
số thuế phải nộp

250.000.000 262.500.000 12.500.000

1 Thuế TNDN [32] 250.000.000 262.500.000 12.500.000
... ...
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm

số thuế phải nộp
1 ...
... ...
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -) 12.500.000

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: 10 ngày
2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): 62.500 đồng.
C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý III/2011 mẫu số 01A/TNDN kỳ tính thuế  đã được bổ sung,
điều chỉnh

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số
liệu đã khai./.

Ngày 10 tháng 11 năm 2011
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:……. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:.......

Mẫu số 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)
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Phần D

HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ

1. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý: Chậm
nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý, cụ thể:

Đối với quý kết thúc vào Hạn nộp thuế chậm nhất

31/3 30/4

30/6 30/7

30/9 30/10

31/12 30/01 (năm sau)

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế là ngày nghỉ theo quy

định của pháp luật thì thời hạn nộp thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

* Hướng dẫn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý đối với trường
hợp được giãn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày

22/4/2011 của Bộ Tài chính:

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ
và vừa được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2011;

+ Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn nộp thuế trong 3

tháng theo quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg thì số thuế được gia hạn
trong năm 2011 bao gồm cả số thuế đã được gia hạn năm 2010 mà đến hạn nộp
năm 2011 ( bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính nộp của quý IV năm
2010 và số thuế chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2010).

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn không bao gồm số thuế tính
trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng,

bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc
diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không

khuyến khích nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày

25/3/2011 của Bộ Công thương.
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Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai và nộp số tạm tính quý IV năm 2010

và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán năm 2010 vào ngân sách nhà nước theo

quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTG  thì không điều chỉnh lại.

Trường hợp doanh nghiệp vừa có thu nhập từ hoạt động kinh doanh được
gia hạn nộp thuế vừa có thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được gia hạn nộp
thuế thì phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế riêng, nếu không hạch toán riêng

được thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn xác định theo tỷ lệ giữa tổng
doanh thu của hoạt động kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu thực hiện của
doanh nghiệp.

Nếu hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế bị lỗ, hoạt động kinh
doanh không được gia hạn có thu nhập (hoặc ngược lại) thì được bù trừ vào thu

nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Nếu
phần thu nhập còn lại là thu nhập của hoạt động kinh doanh được gia hạn thì thực
hiện gia hạn nộp thuế, nếu là thu nhập của hoạt động không được gia hạn thì doanh

nghiệp không được gia hạn nộp thuế.

- Thời gian được gia hạn nộp thuế là một (01) năm kể từ ngày hết hạn nộp
thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Cụ thể:

Số thuế TNDN tạm nộp Thời gian được gia hạn nộp thuế

Quý I/2011 Chậm nhất đến ngày 30/04/2012

Quý II/2011 Chậm nhất đến ngày 30/07/2012

Quý III/2011 Chậm nhất đến ngày 30/10/2012

Quý VI/2011 và quyết toán thuế 2011 Chậm nhất đến ngày 31/03/2013

+ Trường hợp ngày nộp thuế là ngày nghỉ theo quy định thì thời gian gia hạn
nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
khác với năm dương lịch thì việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với số thuế tạm
tính nộp của các quý của kỳ tính thuế mà thời hạn nộp thuế vào năm 2011.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2010 được
gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg thì tiếp tục được gia hạn
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thêm 09 tháng cho đủ một năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo Luật Quản lý
thuế (chậm nhất đến 31/3/2012).

- Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế:

+ Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp năm 2011 được
gia hạn: Trên Tờ khai thuế doanh nghiệp ghi bổ sung tại dòng cam kết nội dung
thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn.

+ Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế năm 2010:
Doanh nghiệp lập Tờ khai tạm tính quý IV và Tờ khai quyết toán thuế thu nhập
doanh nghiệp TNDN năm 2010 để thay thế cho Tờ khai đã nộp, trong đó tại dòng

cam kết ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị tiếp tục được gia hạn.

+ Đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con

(thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế), công ty cần bổ sung : Giấy phép đăng ký
kinh doanh của công ty con hoặc Điều lệ của công ty mẹ, hoặc Điều lệ của công ty
con (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp).

2. Đồng tiền nộp thuế:

2.1. Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

2.2. Nếu nộp bằng ngoại tệ chỉ được nộp bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển
đổi theo quy định của Ngân hàng nhà nước và được quy đổi sang đồng Việt Nam
theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền
thuế được nộp vào ngân sách nhà nước. Việc quản lý ngoại tệ nộp thuế thực hiện
theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Nơi nộp thuế:

Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước:

a) Tại Kho bạc Nhà nước;

b) Tại cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

c) Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế;

d) Tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo
quy định của pháp luật.

4. Thủ tục nộp thuế:



29

Người nộp thuế có thể nộp bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản hoặc bằng
giao dịch điện tử. Thủ tục nộp thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số
128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý

các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

5. Cách xác định ngày đã nộp thuế:

5.1. Nếu Người nộp thuế bằng chuyển khoản, hoặc bằng giao dịch điện tử
thì ngày nộp thuế vào Ngân sách nhà nước được xác định là ngày ngân hàng, tổ
chức tín dụng khác xác nhận trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước bằng
chuyển khoản, xác nhận trên chứng từ nộp thuế bằng điện tử.

5.2. Nếu Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ
quan kho bạc, cơ quan thu hoặc cơ quan uỷ nhiệm thu nhận tiền và ký tên trên

chứng từ thu thuế bằng tiền mặt./.


